
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Số:        /TTYT-TMS 
V/v Đề nghị báo giá vật tư,  

thiết bị thi công lắp đặt  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Yên Dũng, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh. 

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ tình trạng thiết bị, dây mạng thực tế tại các khoa, phòng của Trung tâm Y 

tế huyện Yên Dũng; 

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng khoa học ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng;  

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng hiện có nhu cầu mua hàng hóa, vật tư, thi công 

như sau: (Có danh mục cụ thể kèm theo). 

Để có căn cứ lập dự toán mua sắm hàng hóa, vật tư, thi công, kính mời các đơn vị 

có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật quan tâm gửi báo giá các mặt 

hàng có khả năng cung ứng căn cứ danh mục của đơn vị. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn  

  hoặc phongkhthbvdkyd@gmail.com  

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, địa chỉ: Tổ dân 

phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: 0204 387 0278 

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đến 16 giờ 00 phút ngày 27/09/2022. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cổng TT đơn vị; 
 

- Lưu: VT.  

 

 

Đặng Hữu Tuấn 

mailto:ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn
mailto:phongkhthbvdkyd@gmail.com


PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số    …  /TTYT-KHNV ngày 23/09/2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên sản phẩm Mã hiệu 
Xuất 

xứ 
Đơn vị Số lượng 

I Vật tư     

1 
Thiết bị chia mạng TP-Link TL-

SG3428 JetStream 24-Port Gigabit L2 

Managed Switch with 4 SFP Slots 

TP-Link 
Trung 

Quốc 
cái 4 

2 
Switch Smart JetStream 16-Cổng 

Gigabit với 2 khe cắm SFP TP-LINK 

TL-SG2218 

TP-Link 
Trung 

Quốc 
cái 1 

3 
Route core Bộ định tuyến cân bằng tải 

mikrotik RB5009 
Mikrotik Latvia cái 1 

4 Module quang 1.25G singlemode 
 GP-3124-

L2CD 

Trung 

Quốc 
cái 8 

5 Hạt mạng cat5e  Ugreen 
Trung 

Quốc 
gói 2 

6 CAP mạng LAN CAT5E vinacard Vinacap 
việt 

nam 
m 1420 

7 Gen hộp sino 60x40 sino 
việt 

nam 
cây 95 

8 Gen hộp sino 24x14 sino 
việt 

nam 
cây 160 

9 Gen Bán nguyệt 60x20 sino 
việt 

nam 
Cây 3 

10 Tủ mạng 
TM460WBN-

C 

việt 

nam 
chiếc 2 

11 Dây nhẩy quang (sợi đôi)   
việt 

nam 
sợi 3 

11 Cáp Quang thuê bao  Vinacap 
việt 

nam 
m 500 

II Thi công xây lắp         



3 

 

 

 

1 

Lắp đặt thiết bị 4 switch, 1 route 

cân bằng tải, cấu hình kết nối thiết 

bị cân bằng tải đến 2 đường internet 

của 2 nhà mạng VNPT và Viettel, 

cấu hình 3 dải mạng 1 cho mạng 

các máy tính, thiết bị trong mạng 

lan, 1 cho mạng wifi nội bộ, 1 cho 

mạng wifi miễm phí. Cấu hình 

Vlan trên 10 thiết bị switch để các 

dải mạng có thể chạy đúng các dải 

mạng theo thiết kế. cấu hình các 

interface quản lý cho các thiết bị 

route cân bằng tải và các thiết bị 

switch để có thể quản lý, cấu hình 

thiết bị từ xa  

    gói 1 

2 

Thi  công dỡ bỏ dây lan, ống gen đã 

xuống cấp của hệ thống mạng cũ 

cho toàn bộ toà nhà A bao gồm  

150M Gen hộp s 60x40,  200M 

Gen hộp sino 24x14 và 1500m dây 

lan từ các thiết bị switch vào các 

các khoa phòng trong toà nhà để có 

thể thi công lại toàn bộ mạng lan. 

    công 12 

3 

Thi công dây lan trong  ống gen cho 

toàn bộ toà nhà A bao gồm đóng 

200M Gen hộp sino 60x40,  300M 

Gen hộp sino 24x14 và luồn trong ống 

gen 1500m dây lan từ các thiết bị 

switch vào các các khoa phòng trong 

toà nhà 

    công 28 

4 

Công thi công kéo cáp quang thuê bao 

kết từ core switch kết nối đến các 

access bao gồm 4 link quang kết nối 2 

vòng ring với chiều dài tổng cộng là 

500m 

    công 5 
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